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Câu 1: ( 5 điểm) 
Nhận định sau là Đúng hay Sai. Giải thích tại sao?
a. Mọi cá nhân, tổ chức khi góp vốn thành lập Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho doanh nghiệp. 
b. Tài sản thế chấp luôn được giao cho  bên thế chấp giữ.
c. Điều kiện áp dụng chế tài phạt vi phạm là phải có thiệt hại xảy ra với bên bị vi phạm.
d. Hợp đồng được ký kết giữa công ty TNHH hai thành viên và người có liên quan của giám đốc công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận thì mới có hiệu lực. 
e. Thành viên của công ty Hợp danh phải là cá nhân. 
Câu 2: (2 điểm)
 	Trong Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa công ty A và công ty B có điều khoản thỏa thuận việc giải quyết tranh chấp sẽ được tiến hành tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). Tuy nhiên khi có tranh chấp xảy ra công ty A đã khởi kiện công ty B tại Tòa án nhân dân. Vậy Tòa án có thẩm quyền giải quyết không. Tại sao?
Hãy so sánh ưu và nhược điểm của việc giải quyết tranh chấp bằng Tòa án và Trọng tài thương mại.
Câu 3: (3 điểm)
Công ty cổ phần Bình Minh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 15.5.2015  có trụ sở tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 5 cổ đông sáng lập là An, Tâm, Như, Bình, Minh. Điều lệ công ty không có quy định khác so với quy định của pháp luật.
a. Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông đầu tiên, ông An đề xuất nên mời ông Nguyên -một người có trình độ chuyên môn rất giỏi trong lĩnh vực mà công ty đang hoạt động làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên ông Bình lại phản đối vì cho rằng chủ tịch Hội đồng quản trị phải là cổ đông của công ty. Ý kiến của anh (chị) trong tình huống trên. 
b. Vào tháng 5 năm 2017, công ty Bình Minh lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Bà Như – người sở hữu 15% cổ phần phổ thông và  10% cổ phần ưu đãi cổ tức của công ty muốn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty có được không. Tại sao? 
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích đề thi
	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung kiểm tra

	[G 1.1]: Trình bày được quy định của pháp luật về các vấn đề trong sản xuất kinh doanh như: đăng ký thành lập, chấm dứt doanh nghiệp; đặc điểm các loại hình doanh nghiệp, quy định về Hợp đồng, phá sản; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
	Câu 1

	[G 2.3 ]: Lựa chọn các cơ quan và phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với tình huống  phát sinh trong thực tế
	Câu 2

	[G 2.2]: Vận dụng các quy định về quyền và nghĩa vụ các thành viên trong từng loại hình doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, giải quyết các tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp
	Câu 3
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CÂU 1: Mỗi câu nhận định đúng được 1 điểm
a. SAI 
Theo Khoản 2, Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp”. 
b. SAI
Theo khoản 2, Điều 317 Bộ luật dân sự 2015 thì “Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp”
c. SAI
Theo Điều 300 Luật thương mại 2005 thì điều kiện phạt vi phạm không cần phải có thiệt hại chỉ cần có điều kiện vi phạm Hợp đồng và các bên đã thỏa thuận về phạt vi phạm trong Hợp đồng. 
d. ĐÚNG
Theo quy định tại Điều 67 Luật doanh nghiệp 2014
e. SAI
Theo Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014, trong công ty hợp danh thì thành viên hợp danh phải là cá nhân còn thành viên góp vốn thì có thể là cá nhân hoặc tổ chức. 
Câu 2: (2  điểm) 
· [bookmark: cumtu_3]	Theo Điều 6, Luật trọng tài thương mại 2010 thì trong tình huống trên Tòa án không có thẩm quyền giải quyết trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được. 
· So sánh ưu và nhược điểm của Tòa án và trọng tài thương mại cần nêu được các tiêu chí như: điều kiện giải quyết, thủ tục, thời gian, chi phí, tính chung thẩm …

Câu 3:  (3 điểm) 
a. Theo quy định tại Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ tịch Hội đồng quàn trị là thành viên Hội đồng quản trị mà theo Điều 151 thì điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông công ty.
 Nếu ông Nguyên đáp ứng các yêu cầu và được Đại hội đồng cổ đông bầu thì có thể trở thành thành viên Hội đồng quản trị và nếu được Hội đồng quản trị bầu thì vẫn có thể làm chủ tịch Hội đồng quản trị. 
b. Theo quy định tại Điều 5 Luật phá sản 2014 thì Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán vì bà Như chỉ sở hữu 15% cổ phần phổ thông và điều lệ công ty cũng không có quy định khác với quy định pháp luật nên bà không có quyền nộp đơn. 
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